	 UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:           /TB-SGTVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Bắc Ninh, ngày       tháng 11 năm 2022




THÔNG BÁO
Danh sách các loại phù hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cấp trong tháng 11 năm 2022
 


Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các loại phù hiệu cấp cho phương tiện vận tải trong tháng 11 năm 2022 như sau:
1. Danh sách phù hiệu cấp mới, cấp lại cho phương tiện (Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này).
2. Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải (Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này).
Sở Giao thông vận tải thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp quản lý./.

	Nơi nhận:	
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố
- Công an các tỉnh, thành phố
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh                (ph/h);
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Ngô Đức Thành
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[bookmark: _Hlk118562083]Phục lục 1
DANH SÁCH
Phù hiệu được Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cấp mới, cấp lại cho phương tiện vận tải trong tháng 11 năm 2022
(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 11 năm 2022 của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh).

	TT
	Số phù hiệu
	Biển kiểm soát
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Loại Phù hiệu
	Trạng thái
	Ghi chú

	1
	HĐ2722000576
	99F00324
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	2
	HĐ2722000573
	99F00392
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	3
	HĐ2722000572
	99F00372
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	4
	HĐ2722000570
	17A19791
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	5
	HĐ2722000569
	99F00452
	17/11/2022
	31/03/2024
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	6
	HĐ2722000565
	99F00241
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	7
	HĐ2722000564
	99F00231
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	8
	HĐ2722000563
	99B01206
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	9
	HĐ2722000562
	99B00864
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	10
	HĐ2722000561
	99B00953
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	11
	HĐ2722000560
	99B01099
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	12
	HĐ2722000558
	99A51451
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	13
	HĐ2722000557
	99F00085
	16/11/2022
	16/11/2025
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	14
	HĐ2722000556
	99F00278
	16/11/2022
	04/10/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	15
	HĐ2722000554
	99LD03127
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	16
	HĐ2722000552
	99B02643
	15/11/2022
	15/11/2027
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	17
	HĐ2722000550
	99F00460
	13/11/2022
	13/11/2026
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	18
	HĐ2722000549
	99A55913
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	19
	HĐ2722000547
	99F00456
	13/11/2022
	13/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	20
	HĐ2722000546
	99A45898
	10/11/2022
	10/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	21
	HĐ2722000544
	99A26007
	10/11/2022
	10/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	22
	HĐ2722000543
	99F00378
	10/11/2022
	10/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	23
	HĐ2722000542
	99F00442
	09/11/2022
	09/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	24
	HĐ2722000541
	99F00385
	09/11/2022
	09/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	25
	HĐ2722000540
	99A40207
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	26
	HĐ2722000539
	99E00452
	07/11/2022
	07/11/2024
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	27
	HĐ2722000532
	99B02004
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	28
	HĐ2722000530
	99B01580
	04/11/2022
	16/05/2024
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	29
	HĐ2722000529
	99F00319
	03/11/2022
	03/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	30
	HĐ2722000528
	99F00395
	03/11/2022
	03/11/2028
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	31
	HĐ2722000527
	99LD03113
	03/11/2022
	03/11/2024
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	32
	HĐ2722000524
	99F00325
	03/11/2022
	03/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	33
	HĐ2722000522
	99F00441
	03/11/2022
	03/11/2028
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	34
	HĐ2722000521
	99F00313
	03/11/2022
	03/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	35
	HĐ2722000519
	99B01700
	03/11/2022
	03/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	36
	HĐ2722000518
	99B01989
	03/11/2022
	03/11/2025
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	37
	HĐ2722000517
	99F00423
	03/11/2022
	03/11/2027
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	38
	HĐ2722000516
	99F00478
	03/11/2022
	03/11/2025
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	39
	HĐ2722000515
	99F00431
	03/11/2022
	03/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	40
	HĐ2722000514
	99E00250
	03/11/2022
	03/11/2024
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	41
	HĐ2722000513
	99B01197
	02/11/2022
	02/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	42
	HĐ2722000511
	99A30854
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	43
	HĐ2722000510
	99F00286
	01/11/2022
	01/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	44
	HĐ2722000509
	99F00454
	01/11/2022
	01/11/2029
	Xe hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	45
	TX2722002503
	30E15547
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	46
	TX2722002502
	30E54760
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	47
	TX2722002501
	30E54721
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	48
	TX2722002500
	30E59672
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	49
	TX2722002499
	15E00068
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	50
	TX2722002498
	15E00141
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	51
	TX2722002497
	15E00007
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	52
	TX2722002496
	15E00015
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	53
	TX2722002495
	15E00008
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	54
	TX2722002494
	15E00171
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	55
	TX2722002493
	30H98275
	17/11/2022
	17/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	56
	TX2722002492
	99A29592
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	57
	TX2722002491
	99A23085
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	58
	TX2722002490
	99A29485
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	59
	TX2722002488
	99A25085
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	60
	TX2722002486
	30E44994
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	61
	TX2722002481
	15E00050
	17/11/2022
	17/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	62
	TX2722002479
	99A57525
	16/11/2022
	16/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	63
	TX2722002478
	99E00479
	16/11/2022
	16/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	64
	TX2722002474
	15A55351
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	65
	TX2722002466
	99A23005
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	66
	TX2722002465
	99A23015
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	67
	TX2722002464
	99A17842
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	68
	TX2722002463
	99A17521
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	69
	TX2722002462
	99A28123
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	70
	TX2722002461
	99A17813
	16/11/2022
	16/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	71
	TX2722002458
	99A37069
	15/11/2022
	15/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	72
	TX2722002457
	99A37057
	15/11/2022
	15/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	73
	TX2722002456
	99A37011
	15/11/2022
	15/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	74
	TX2722002453
	99A29977
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	75
	TX2722002450
	36A54201
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	76
	TX2722002449
	30F04457
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	77
	TX2722002448
	99A22795
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	78
	TX2722002447
	99E00034
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	79
	TX2722002446
	99A31493
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	80
	TX2722002482
	99A55913
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	81
	TX2722002440
	99E00207
	13/11/2022
	13/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	82
	TX2722002437
	99A17695
	09/11/2022
	09/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	83
	TX2722002434
	99A17767
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	84
	TX2722002433
	99A17827
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	85
	TX2722002432
	99A20554
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	86
	TX2722002431
	99A17819
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	87
	TX2722002430
	99A17670
	07/11/2022
	07/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	88
	TX2722002417
	99A17556
	04/11/2022
	04/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	89
	TX2722002416
	99A17527
	04/11/2022
	04/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	90
	TX2722002412
	29A94161
	03/11/2022
	03/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	91
	TX2722002411
	29E03255
	03/11/2022
	03/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	92
	TX2722002410
	99E00317
	03/11/2022
	03/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	93
	TX2722002409
	20E00281
	03/11/2022
	03/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	94
	TX2722002406
	99A35798
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	95
	TX2722002404
	14A53845
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	96
	TX2722002403
	12A12131
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	97
	TX2722002397
	99A31428
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	98
	TX2722002395
	98A29871
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	99
	TX2722002394
	99A11726
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	100
	TX2722002393
	99A11381
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	101
	TX2722002392
	99A10665
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	102
	TX2722002391
	99A10876
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	103
	TX2722002390
	99A11431
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	104
	TX2722002389
	99A11345
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	105
	TX2722002388
	99A10817
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	106
	TX2722002387
	99A11391
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	107
	TX2722002386
	99A46766
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	108
	TX2722002385
	99A29288
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	109
	TX2722002384
	99A22730
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	110
	TX2722002383
	99A11120
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	111
	TX2722002382
	99A11160
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	112
	TX2722002381
	99A11012
	02/11/2022
	02/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	113
	TX2722002369
	99A37529
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	114
	TX2722002368
	99A37516
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	115
	TX2722002367
	99A37549
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	116
	TX2722002366
	99A37594
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	117
	TX2722002365
	99A37453
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	118
	TX2722002364
	99A37452
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	119
	TX2722002363
	99A17043
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	120
	TX2722002362
	18E00151
	01/11/2022
	01/11/2023
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	121
	TX2722002359
	99E00309
	01/11/2022
	01/11/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	122
	XT2722001204
	99H01887
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	123
	XT2722001185
	99C12506
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	124
	XT2722001184
	99C04737
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	125
	XT2722001183
	99C04125
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	126
	XT2722001182
	99C17665
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	107
	XT2722001181
	99C18109
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	108
	XT2722001177
	99C11916
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	109
	XT2722001176
	99C08318
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	110
	XT2722001175
	99C06275
	16/11/2022
	01/11/2027
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	111
	XT2722001174
	99C06080
	16/11/2022
	01/11/2027
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	112
	XT2722001173
	99C03856
	16/11/2022
	01/11/2027
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	113
	XT2722001172
	99C00428
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	114
	XT2722001171
	99C19436
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	115
	XT2722001170
	99H00686
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	116
	XT2722001169
	99H00622
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	117
	XT2722001168
	99C10268
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	118
	XT2722001167
	99C03430
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	119
	XT2722001166
	99C14498
	16/11/2022
	16/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	120
	XT2722001152
	99H01806
	15/11/2022
	05/09/2023
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	121
	XT2722001151
	99H01721
	15/11/2022
	05/09/2023
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	122
	XT2722001150
	99C24652
	15/11/2022
	10/11/2024
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	123
	XT2722001149
	99C24660
	14/11/2022
	11/09/2024
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	124
	XT2722001141
	99H01054
	10/11/2022
	10/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	125
	XT2722001137
	99C12739
	09/11/2022
	08/10/2026
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	126
	XT2722001132
	99H02045
	09/11/2022
	09/11/2029
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	127
	XT2722001125
	99H01880
	09/11/2022
	01/09/2024
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	128
	XT2722001122
	99H02048
	07/11/2022
	13/05/2026
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	129
	XT2722001113
	99H01928
	04/11/2022
	08/01/2025
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	130
	XT2722001112
	99H00336
	03/11/2022
	24/01/2024
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	131
	XT2722001111
	99C11617
	03/11/2022
	11/07/2024
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	132
	XT2722001105
	99H01732
	02/11/2022
	27/11/2022
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	133
	XT2722001101
	99C01059
	02/11/2022
	07/07/2025
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	134
	CO2722000145
	99C10045
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe Container
	Còn hiệu lực
	

	135
	CO2722000144
	99C03922
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe Container
	Còn hiệu lực
	

	136
	CO2722000143
	99C08890
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe Container
	Còn hiệu lực
	

	137
	CO2722000142
	99C10515
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe Container
	Còn hiệu lực
	

	138
	CO2722000141
	99C17462
	17/11/2022
	17/11/2029
	Xe Container
	Còn hiệu lực
	

	139
	CO2722000126
	99H01815
	02/11/2022
	28/12/2023
	Xe Container
	Còn hiệu lực
	

	140
	CĐ2722000169
	99F00064
	14/11/2022
	14/11/2023
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	141
	CĐ2722000168
	99F00340
	13/11/2022
	13/11/2023
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	142
	CĐ2722000167
	99F00341
	09/11/2022
	09/11/2023
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	143
	CĐ2722000162
	99F00343
	03/11/2022
	03/11/2023
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	144
	CĐ2722000161
	14F00007
	03/11/2022
	03/11/2023
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	145
	ĐK2722000087
	99H01829
	01/11/2022
	11/07/2024
	Xe Đầu kéo
	Còn hiệu lực
	









Phục lục 2
DANH SÁCH
[bookmark: _GoBack]Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Bắc Ninh cấp mới, cấp lại trong tháng 11 năm 2022
(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 11 năm 2022 của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh).

	TT
	Số giấy phép
	Cơ quan cấp phép
	Ngày cấp
	Đơn vị kinh doanh vận tải
	Trạng thái
	Ghi chú

	1
	27220842/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	17/11/2022
	NGUYỄN VĂN KIÊN
	Còn hiệu lực
	

	2
	27220838/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	17/11/2022
	NGUYỄN MINH TIẾN
	Còn hiệu lực
	

	3
	27220837/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	17/11/2022
	NGUYỄN THỊ LAN PHUONG
	Còn hiệu lực
	

	4
	27220836/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	17/11/2022
	HÀ HIỀN
	Còn hiệu lực
	

	5
	27220834/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	16/11/2022
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỢN GIỐNG LẠC VỆ
	Còn hiệu lực
	

	6
	27220833/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	16/11/2022
	NGUYỄN KHẮC THỦY
	Còn hiệu lực
	

	7
	27220832/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	16/11/2022
	NGUYỄN KHẮC TRỌNG
	Còn hiệu lực
	

	8
	27220829/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	15/11/2022
	PHẠM VĂN PHƯƠNG
	Còn hiệu lực
	

	9
	27220828/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	15/11/2022
	NGUYỄN VĂN QUYẾT
	Còn hiệu lực
	

	10
	27220827/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	15/11/2022
	VŨ ĐÌNH ĐOÀN
	Còn hiệu lực
	

	11
	27220825/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	14/11/2022
	CÔNG TY TNHH ĐT KHAI THÁC CẢNG TRI PHƯƠNG
	Còn hiệu lực
	

	12
	27220824/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	14/11/2022
	ĐẶNG THẮNG
	Còn hiệu lực
	

	13
	27220823/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	13/11/2022
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
	Còn hiệu lực
	

	14
	27220820/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	13/11/2022
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
	Còn hiệu lực
	

	15
	27220819/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	10/11/2022
	CÔNG TY TNHH XUÂN TẶNG
	Còn hiệu lực
	

	16
	27220817/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	10/11/2022
	TRƯƠNG ĐĂNG TÂN
	Còn hiệu lực
	

	17
	27220816/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	10/11/2022
	PHẠM QUANG TOÁN
	Còn hiệu lực
	

	18
	27220813/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	09/11/2022
	NGUYỄN TẤT MẪN
	Còn hiệu lực
	

	19
	27220812/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	09/11/2022
	LÊ THANH TÙNG
	Còn hiệu lực
	

	20
	27220811/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	09/11/2022
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Còn hiệu lực
	

	21
	27220809/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	09/11/2022
	NGUYỄN VĂN BA 1022
	Còn hiệu lực
	

	22
	27220807/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	07/11/2022
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ GIỐNG DABACO
	Còn hiệu lực
	

	23
	27220806/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	07/11/2022
	NGÔ VĂN SƠN
	Còn hiệu lực
	

	24
	27220803/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	07/11/2022
	PHẠM THỊ SAO
	Còn hiệu lực
	

	25
	27220798/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	04/11/2022
	TRƯƠNG ĐỨC CƠ
	Còn hiệu lực
	

	26
	27220797/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	03/11/2022
	BÙI THỊ MIÊN
	Còn hiệu lực
	

	27
	27220796/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	03/11/2022
	NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG
	Còn hiệu lực
	

	28
	27220795/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	03/11/2022
	HÀ VĂN NAM
	Còn hiệu lực
	

	29
	27220794/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	03/11/2022
	ĐINH VĂN DIỄM
	Còn hiệu lực
	

	30
	27220793/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	03/11/2022
	TRẦN THỊ HẢO
	Còn hiệu lực
	

	31
	27220792/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	NGÔ QUANG HÀO
	Còn hiệu lực
	

	32
	27220790/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	ĐÕ VĂN TƯỜNG
	Còn hiệu lực
	

	33
	27220789/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA BẮC NINH
	Còn hiệu lực
	

	34
	27220787/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KTH
	Còn hiệu lực
	

	35
	27220786/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	HKD NGUYỄN VĂN MINH 1022
	Còn hiệu lực
	

	36
	27220785/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	NGUYỄN VĂN THẮNG
	Còn hiệu lực
	

	37
	27220784/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	NGUYỄN VĂN THẮNG
	Còn hiệu lực
	

	38
	27220783/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	NGUYỄN VĂN TIẾN
	Còn hiệu lực
	

	39
	27220782/GPKDVT
	Sở GTVT Bắc Ninh
	02/11/2022
	NGÔ SỸ AN
	Còn hiệu lực
	



